


        


Mă đề : 678
  Câu 1 (2.0 điểm): So sánh địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc? Tại sao dân cư Trung Quốc lại phân bố thưa thớt ở miền Tây? 
  Câu 2 (2.0 điểm): Nêu ý nghĩa vị trí địa lý khu vực Đông Nam Á đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực? 
  Câu 3 (1.0 điểm): Kể tên các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á lục địa? 
  Câu 4 (2.0 điểm): Trình bày mục tiêu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? 
Câu 5: Cho bảng số liệu sau:
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 
(Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2018

	Xuất khẩu
	72,2
	162,0
	214,0
	243,7

	Nhập khẩu
	84,8
	165,8
	211,1
	237,2


1. Vẽ biểu đồ đường thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010 - 2018?  (2.0 điểm)
2. Nhận xét? (1.0 điểm)
-- HẾT --
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)





Mă đề: 789
Câu 1 (2.0 điểm): So sánh khí hậu của miền Đông và miền Tây Trung Quốc? Tại sao dân cư Trung Quốc lại phân bố đông đúc ở miền Đông? 
Câu 2 (2.0 điểm): Điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á có những thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế của khu vực? 
Câu 3 (1.0 điểm): Kể tên các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á hải đảo? 
Câu 4 (2.0 điểm): Trình bày cơ chế hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN )? 
Câu 5: Cho bảng số liệu sau: 
GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 
(Đơn vị: Tỉ USD)
	Năm
	2010
	2015
	2017
	2018

	Xuất khẩu
	72,2
	162,0
	214,0
	243,7

	Nhập khẩu
	84,8
	165,8
	211,1
	237,2


1. Vẽ biểu đồ đường thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2010 - 2018?  (2.0 điểm)
2. Nhận xét? (1.0 điểm)







-- HẾT --

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN ĐỀ 678
  Câu 1: So sánh địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc? Tại sao dân cư Trung Quốc lại phân bố thưa thớt ở miền Tây? (2.0)

	
	Miền Tây
	Miền Đông

	Địa hình
	Gồm nhiều dãy núi cao, hùng vĩ: Hymalaya, Thiên Sơn; các cao nguyên đồ sộ và các bồn địa. (0.5)
	Vùng núi thấp và các đồng bằng màu mỡ: đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam (0.5)


· Dân cư Trung Quốc lại phân bố thưa thớt ở miền Tây vì: điều kiện tự nhiên khó khăn (địa hình núi cao hiểm trở giao thông đi lại khó khăn, khí hậu núi cao khắc nghiệt…) (1.0)
Câu 2: Nêu ý nghĩa vị trí địa lý khu vực Đông Nam Á đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực? (2.0)

* Ý nghĩa của vị trí địa lý:

- Thuận lợi:

   + Có vị trí địa chính trị quan trọng (0.5đ)
   + Là nơi giao thoa giữa nhiều nền văn hóa lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật, Âu – Mĩ (0.5đ)
   + Nơi cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc lớn (0.5đ)
   + Ngã tư đường hàng hải, hàng không quốc tế nên thuận lợi giao lưu buôn bán với các nước trên thế giới. (0.5đ)

Câu 3: Kể tên các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á lục địa? (1.0 điểm)

- Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma (1.0đ)
Câu 4. Trình bày mục tiêu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)? (2.0 điểm)

* Mục tiêu của ASEAN: có 3 mục tiêu chính:

- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước thành viên 0.5đ
- Xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định 0.5đ
- Giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng trong nội bộ và bất đồng, khác biệt giữa nội bộ với bên ngoài. 0.5đ
 Đích cuối cùng ASEAN hướng tới là “Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển”. 0.5đ
Câu 5: 
1.Vẽ biểu đồ: biểu đồ đường (đúng, đẹp, đầy đủ) được 2 điểm; thiếu, sai một chi tiết trừ 0.25 điểm.

2. Nhận xét:

- Giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng liên tục từ 72,2 tỉ USD (năm 2010) tăng lên 243,7 tỉ USD (năm 2018), tăng 171,5 tỉ USD (0.5đ)
- Giá trị nhập khẩu của Việt Nam tăng liên tục từ 84,8 tỉ USD (năm 2010) tăng lên 237,2 tỉ USD, tăng 152,4 tỉ USD  (0.25đ)
- Năm 2010 và năm 2015 Việt Nam nhập siêu; năm 2017 và 2018 Việt Nam nước xuất siêu (0.25đ)
ĐÁP ÁN ĐỀ 789
 Câu 1:  So sánh khí hậu của miền Đông và miền Tây Trung Quốc? Tại sao dân cư Trung Quốc lại phân bố đông đúc ở miền Đông? (2.0)
	
	Miền Tây
	Miền Đông

	Khí hậu
	Khí khậu núi cao và khí hậu ôn đới lục địa. 
	Từ nam lên bắc có khí hậu từ cận nhiệt gió mùa sang ôn đới gió mùa. 


· Dân cư Trung Quốc lại phân bố đông đúc ở miền Đông vì điều kiện tự nhiên thuận lợi: địa hình đồng bằng, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào, khí hậu ôn hòa… (1.0)
Câu 2: Điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á có những thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế của khu vực? (2.0 điểm)
* Thuận lợi:
- Khí hậu nóng ẩm, đất feralit đồi núi, đất đỏ bazan, đất phù sa màu mỡ, mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới điển hình. (0.75đ)
-  Hầu hết các nước đều giáp biển (trừ Lào) thuận lợi phát triển kinh tế biển. (0.5đ)
- Giàu khoáng sản, rừng nhiệt đới phong phú và đa dạng thuận lợi phát triển công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản, lâm nghiệp. (0.75đ)
Câu 3: Kể tên các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á hải đảo? (1.0 điểm)
- Philippin, Malaixia, Inđônêxia, Brunnây, Xingapo, Đông Timo. (1.0đ)
Câu 4. Trình bày cơ chế hợp tác của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?  (2.0 điểm)

* Cơ chế hợp tác của ASEAN:

- Thông qua các hội nghị, các diễn đàn, các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao... (0.5đ)
- Thông qua kí kết các hiệp ước hai bên, nhiều bên hoặc các hiệp ước chung. (0.25đ)
- Thông qua các dự án, chương trình phát triển. (0.25đ)
- Xây dựng khu vực thương mại tự do ASEAN. (0.5đ)
- Thực hiện cơ chế hợp tác sẽ đảm bảo cho ASEAN đạt được các mục tiêu chính và mục tiêu cuối cùng là hòa bình, ổn định và cùng phát triển. (0.5đ)
Câu 5: 

1.Vẽ biểu đồ: biểu đồ đường (đúng, đẹp, đầy đủ) được 2 điểm; thiếu, sai một chi tiết trừ 0.25 điểm.

2. Nhận xét:

- Giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng liên tục từ 72,2 tỉ USD (năm 2010) tăng lên 243,7 tỉ USD (năm 2018), tăng 171,5 tỉ USD (0.5đ)
- Giá trị nhập khẩu của Việt Nam tăng liên tục từ 84,8 tỉ USD (năm 2010) tăng lên 237,2 tỉ USD, tăng 152,4 tỉ USD  (0.25đ)
- Năm 2010 và năm 2015 Việt Nam nhập siêu; năm 2017 và 2018 Việt Nam nước xuất siêu (0.25đ)
ĐỀ THI HK 2 NĂM HỌC 2020 – 2021


Môn: Địa lí 11


Thời gian làm bài: 45 phút





SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM


TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
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